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Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE 

Tuần 03 (từ 15-19/01/2024), giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 03/2024 
tại thị trường London đạt 3.314 USD/tấn, tăng 3,91% so với tuần trước 
và tăng 73,5% so với cùng kỳ năm 2023. Giá cao nhất trong tuần đạt 
3.443 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 3.128 USD/tấn. [1] 

Tại thị trường New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2024 bình 
quân đạt 4.034 USD/tấn, tăng 0,45% so với mức giá tuần trước, và tăng 
21,3% so với cùng kỳ năm 2023. Giá cao nhất trong tuần đạt 4.084 
USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 3.951 USD/tấn. [1] 

Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương dự báo giá cà phê Robusta và 
Arabia sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do thị trường lo ngại ngại cước 
phí vận tải biển tăng cao và điều kiện thời tiết không thuận lợi tại các 
vùng trồng cà phê của Brazil. [2] 
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ĐIỂM TIN 

 Giá cà phê Robusta tại thị 
trường London kỳ hạn tháng 
3/2024 đạt mức bình quân 
3.314 USD/tấn, tăng 3,91% so 
với tuần trước. 

 Giá cà phê Arabica tại thị 
trường New York kỳ hạn tháng 
3/2024 đạt mức bình quân 
4.034 USD/tấn, giảm 0,45% 
so với tuần trước. 

 Theo Cơ quan Thống kê châu 
Âu, 10 tháng năm 2023, Pháp 
nhập khẩu cà phê từ thị 
trường ngoài EU đạt 155,81 
nghìn tấn, trị giá 1,33 tỷ EUR 
(tương đương gần 1,46 tỷ 
USD), giảm 0,4% về lượng và 
giảm 6,7% về giá trị so với 
cùng kỳ năm 2022. 

 Theo cơ quan Thực phẩm và 
Thống kê của Chính phủ 
Brazil, sản lượng cà phê của 
quốc gia này năm 2024 sẽ đạt 
58,08 triệu bao, tăng 5,5%  so 
với vụ trước 
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Tình hình sản xuất cà phê thế giới. 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà 
phê toàn cầu trong niên vụ 2023-2024 đạt 171,4 
triệu bao; tiêu thụ cà phê thế giới trong niên vụ 
này đạt mức kỷ lục là 169,5 triệu bao. Tồn kho cà 
phê thế giới dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất 
trong 12 năm qua ở mức 26,5 triệu bao. [3] 

Tình hình nhập khẩu cà phê của Pháp. 

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu, 10 tháng năm 
2023, sản lượng cà phê nhập khẩu của Pháp từ 
thị trường ngoài khối EU đạt 155,81 nghìn tấn, trị 
giá 1,33 tỷ EUR (tương đương gần 1,46 tỷ USD), 
giảm 0,4% về lượng và giảm 6,7% về giá trị so 
với cùng kỳ năm 2022. Pháp đang có xu hướng 
đẩy mạnh nhập khẩu cà phê vào dịp cuối năm. Cụ 
thể, tháng 10/2023, Pháp tăng mạnh nhập khẩu 
cà phê từ thị trường ngoài khối EU, tăng 24,5% 
về lượng và tăng 19,3% về giá trị so với tháng 
9/2023, đạt 16,24 nghìn tấn, trị giá 163,55 triệu 
EUR (tương đương 178,92 triệu USD). [4] 

Thị trường cà phê tại Pháp được các chuyên gia 
nhận định còn nhiều dư địa tăng trưởng. Giai 
đoạn 2024 – 2028, thị trường cà phê của Pháp dự 
kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 
1,38%/năm. Năm 2024, ước tính mỗi người Pháp 
sẽ đóng góp 37,64 USD vào doanh thu của ngành 
cà phê.[5] 

Tình hình nhập khẩu cà phê Trung Quốc. 

Theo Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu cà phê 
của nước này trong 10 tháng năm 2023 đạt 
113,54 nghìn tấn, trị giá 624,79 triệu USD, tăng 
10,7% về lượng và tăng 4,8% về giá trị so với 
cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cà phê chưa rang 
hoặc chưa khử caffeine (HS 0901.1100 đạt 
101,44 nghìn tấn, trị giá trên 464 triệu USD, tăng 
14,6% về lượng và tăng 12,3% về giá trị so với 
cùng kỳ năm 2022. Trong những năm gần đây, 
người dân Trung Quốc  đang có xu hướng chuyển 
dần từ tiêu thụ đồ uống sang cà phê. Mặc dù mức 
tiêu thụ bình quân đầu người vẫn còn thấp, nhưng 
doanh số bán cà phê trên thị trường Trung Quốc 

đã tăng. Cà phê có khả năng trở thành một trong 
những đồ uống được yêu thích của Trung Quốc. 
Do đó, Trung Quốc được coi là thị trường tiềm 
năng đối với các nước xuất khẩu cà phê, còn 
nhiều dư địa để khai thác trong các năm tới.[6] 

Brazil: Theo cơ quan Thực phẩm và Thống kê 
của Chính phủ Brazil, sản lượng cà phê của quốc 
gia này năm 2024 sẽ đạt 58,08 triệu bao, tăng 
5,5% so với vụ trước. Trong đó, sản lượng cà phê 
Arabics ước đạt 40,75 triệu bao, tăng 4,7%; sản 
lựng cà phê Robusta ước đạt 17,33 triệu bao, 
tăng 7,2%. Sản lượng cà phê tại Brazil tăng do 
điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với diện tích sản 
xuất cà phê tăng. Dự kiến diện tích sản xuất cà 
phê của Brazil trong năm 2024 sẽ tăng 0,8% so 
với năm 2023 lên 2,25 triệu ha. [7]

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ QUỐC TẾ 



 

Trang 3 
 

Số 02 (22.01.2024) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
Nguồn: CTV AgroInfo  

Giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này tiếp tục tăng 
so với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 71.513 
VNĐ/kg, tăng 2,49% so với tuần trước (tăng 1.740 VNĐ/kg), và tăng 
74,62% so với cùng kỳ năm 2022. Tại Lâm Đồng, giá cà phê trung 
bình đạt 70.960 VNĐ/kg, tăng 2,66% so với tuần trước (tăng 1.840 
VNĐ/kg), và tăng 75,56% so với cùng kỳ năm trước. [8] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 
THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2023. 

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, năm 2023, xuất khẩu cà 
phê của Việt Nam giảm 8,7% về lượng, nhưng tăng 4,6% về giá trị so 
với năm 2022, đạt 1,62 triệu tấn, trị giá 4,24 tỷ USD. Tính riêng tháng 
12/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 207,61 nghìn tấn, trị giá 
gần 599,42 triệu USD, tăng 74,0% về lượng và tăng 68,1% về giá trị 
so với tháng 11/2023, so với tháng 12/2022 tăng 5,4% về lượng và 
tăng 40,8% về giá trị. 

Dự báo năm 2024, ngành cà phê Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng 
lợi nhờ giá cà phê Robusta được dự báo tăng, có thể lập đỉnh do lo 
ngại thiếu hụt nguồn cung. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, dự báo sản lượng cà phê trong niên vụ 2023/2024 có thể giảm 
10% xuống 1.656 triệu tấn, thấp nhất trong 4 năm gần đây, do thời tiết 
không thuận lợi và diện tích giảm.[3] 

Mặc dù Việt Nam đang vào chính vụ thu hoạch cà phê, nhưng sức 
cung ứng giảm so với như những năm trước. Người dân đang có xu 
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 Giá cà phê Robusta trung 
bình tại các tỉnh Tây 
Nguyên tăng trong tuần 
này. Giá trung bình tại Đắk 
Lắk là 71.513 VNĐ/kg, và 
tại Lâm Đồng là 70.960 
VNĐ/kg. 

 Theo số liệu thống kê từ 
Tổng cục Hải quan, năm 
2023, xuất khẩu cà phê của 
Việt Nam giảm 8,7% về 
lượng, nhưng tăng 4,6% về 
giá trị so với năm 2022, đạt 
1,62 triệu tấn, trị giá 4,24 tỷ 
USD. 

 Theo Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh 
Lâm Đồng, tính đến hết 
ngày 5/1, tỉnh đã thu hoạch 
523.930 tấn, đạt 96,1% kế 
hoạch. 

 Năm 2023, diện tích cà phê 
tỉnh Quảng Trị đạt 3,74 
nghìn ha, năng suất cà phê 
nhân tươi đạt 11 tạ/ha, sản 
lượng ước đạt 4,3 nghìn 
tấn. 

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 



 
 
 

Trang 4 
 

Số 02 (22.01.2024) 
 
 

hướng hạn chế bán để chờ giá lên, đẩy giá cà phê 
nội địa liên tục tăng.[9] 
Tình hình thu hoạch cà phê ở Việt Nam 
Tính đến tháng 1/2024, khu vực Tây Nguyên đã 
gần như hoàn tất việc thu hoạch cà phê của niên 
vụ 2023/2024. Theo hiệp hội Cà phê – Cacao Việt 
Nam (VICOFA) sản lượng cà phê niên vụ 2023 - 
2024 (từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024) giảm 
10% so với niên vụ trước đó xuống khoảng 1,6 
triệu tấn do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, diện 
tích trồng xen tăng, người nông dân đầu tư vào 
các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như sầu 
riêng, cây ăn trái.[10] 
Lâm Đồng 
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Lâm Đồng, tính đến hết ngày 5/1/2024, các địa 
phương trong tỉnh đã thu hoạch 523.930 tấn, đạt 
96,1% kế hoạch. Năm 2023 diện tích cà phê toàn 
tỉnh là 175,7 nghìn ha; diện tích cho thu hoạch đạt 
163, 5 nghìn ha; năng suất dự kiến 32,8 tạ/ha; sản 
lượng theo kế hoạch niên vụ 2023/2024 đạt trên 
535.000 tấn. [10] 
Quảng Trị 
Cà phê là một trong 3 cây công nghiệp chủ lực 
của tỉnh Quảng Trị. Năm 2023, diện tích cà phê 
đạt 3,74 nghìn ha, năng suất cà phê nhân tươi đạt 
11 tạ/ha, sản lượng ước đạt 4,3 nghìn tấn. Năng 
suất cà phê thấp do diện tích cà phê già cỗi lớn, 
chiếm khoảng 50% diện tích.  
Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của cà phê, 
năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã 
ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND phê duyệt 
“Đề án tái canh và phát triển bền vững cây cà phê 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, 
tính đến năm 2025”. Giai đoạn năm 2020 – 2022,  
tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai đề án này và đã 
được thu được nhiều kết quả tích cực với  3 mô 

hình tái canh cà phê chè do Trung tâm Khuyến 
nông Quảng Trị đã xây dựng tại huyện Hướng 
Hóa với giống cà phê Catimor và THA1, tổng diện 
tích là 30 ha, năng suất ước đạt 25 tấn tươi/ha. 
[11] 
Tình hình sản xuất, kinh doanh của Vinacafe 
năm 2023. 
Theo ông Nguyễn Cảnh Minh - Phó Tổng Giám 
đốc Vinacafe, diện tích sản xuất và liên kết của 
công ty năm 2023 đạt 12,5 nghìn ha, tăng 9% so 
với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, tổng số vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản khoảng 138 tỷ đồng, bao 
gồm đầu tư tái canh, chuyển đổi cây trồng và đầu 
tư các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
Tổng doanh thu ước đạt 2.024 tỷ đồng, tăng 8% 
so với năm 2022. Lợi nhuận ước đạt  8,96 tỷ đồng 
tăng 13% so với năm trước .[12] 
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Giá cà phê nhân xô 

Đơn vị: VNĐ/kg 

Tỉnh/ huyện  Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Trung bình   Tăng/ giảm  

LÂM ĐỒNG    70.000     70.600     72.100     71.700     70.400     70.960  1.840 

Di Linh 70.000 70.600 72.100 71.700 70.400 70.960 1.840 

Lâm Hà 70.000 70.600 72.100 71.700 70.400 70.960 1.840 

Bảo Lộc 70.000 70.600 72.100 71.700 70.400 70.960 1.840 

ĐẮK LẮK     70.533     71.133     72.633     72.333     70.933     71.513  1.740 

Cư M'gar 70.600 71.200 72.700 72.400 71.000 71.580 1.840 

Ea H'leo 70.500 71.100 72.600 72.300 70.900 71.480 1.680 

Buôn Hồ 70.500 71.100 72.600 72.300 70.900 71.480 1.700 

ĐẮK NÔNG     70.650     71.250     72.750  70.600    70.950     71.590  1.720 

Gia Nghĩa 70.700 71.300 72.800 72.400 71.000 71.640 1.720 

Đắk R'lấp 70.600 71.200 72.700 72.300 70.900 71.540 1.720 

GIA LAI     70.533     71.133     72.633     72.233     70.833     71.473  1.780 

Chư Prông 70.600 71.200 72.700 72.300 70.900 71.540 1.780 

Pleiku 70.500 71.100 72.600 72.200 70.800 71.440 1.780 

La Grai 70.500 71.100 72.600 72.200 70.800 71.440 1.780 

KON TUM     70.500     71.100     72.600     72.200     70.900     71.460  1.720 

Đắk Hà  70.500 71.100 72.600 72.200 70.900 71.460 1.720 

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com 
 

 


